MODULE 3:
COMPOUND NOONS AND GENITIVE / POSSESSIVE CASE

(Danh từ ghép và Sở hữu cách)
I.
Danh từ ghép (Compound Nouns)
Danh từ ghép (compound noun) là danh từ đuợc thành lập từ hai hay nhiều từ. Các từ của một danh từ ghép có thể được viết liền nhau, cách nhau bằng dấu gạch ngang hoặc viết tách rời nhau.
Ex: bedroom (phòng ngủ), passer-by (khách qua đường), swimming pool (hồ bơi)
•
Cách thành lập danh từ ghép
1.
Danh từ + danh từ (noun + noun): armchair, bath-tub, newspaper

2.
Tính từ + danh từ (adjective + noun): mineral water, greenhouse

3.
Danh động từ + danh từ (gerund + noun): washing machine, driving- licence

4.
Danh từ + danh động từ (noun + gerund): weight-lifting, lorry driving

5.
Danh từ + động từ (noun + verb): rainfall, toothpick, handshake

6.
Động từ + danh từ (verb + noun): pickpocket, washbasin

7.
Danh từ + giới từ (noun + preposition): passer-by, hanger-on

8.
Giới từ + danh từ (preposition + noun): on-period, bystander

9.
Động từ + trạng từ (verb + adverb): getaway, take-off

10. Trạng từ + động từ (adverb + verb): overthrow, outlook

*
Danh từ ghép có thể được thành lập bởi nhiều hơn hai từ: mother-in-law, merry-go-round
II.
Sở hữu cách (Genitive /Possessive Case)

Sở hữu cách được dùng để diễn đạt mối quan hệ sở hữu.
•
Cách thành lập sở hữu cách
1.
Thêm ’s vào sau chủ sở hữu với danh từ số ít, danh từ riêng hoặc danh từ số nhiều không tận cùng bằng s.
Ex: the boy’s bicycle (xe đạp của cậu bé)
Tom’s father (bố của Tom)
my children’s toys (đồ chơi của các con tôi)
2.
Thêm dấu ’ vào sau danh từ số nhiều tận cùng bằng s.
Ex: the students’ books (sách của các sinh viên)
the Pikes’ car (xe hơi của gia đình Pike)
3.
Thêm ’s hoặc dấu ’ sau danh từ số ít hoặc danh từ riêng tận cùng bằng s. 
Ex: James’s / James’ girlfriend (bạn gái của James)
my boss’s / my boss’ office (văn phòng của sếp tôi.)
4.
Với danh từ ghép, thêm s vào từ cuối cùng.
Ex: my father-in-law’s property (tài sản của bố chổng tôi)
5.
Khi có nhiều sở hữu chủ đồng sở hữu, thêm ’s hoặc ’ ở sở hữu chủ gần vật/ nguời sở hữu nhất.
Ex: Mary and Peter’s parents (bố mẹ của Mary và Peter - Mary và Peter có cùng bố mẹ)
Mary’s and Peter’s parents (bố mẹ của Mary và Peter - Mary và Peter không có cùng bố mẹ)
•
Cách dùng sở hữu cách
Sở hữu cách ’s chủ yếu được dùng cho danh từ chi người hay động vật. Đề chỉ sự vật, ý tưởng, ta dùng of + danh từ.
Ex: my brother’s book (sách của anh tôi), the cat’s leg (chân của con mèo), the leg of the table (chân bàn), the result of the match (kết quả trận đấu)
-
Khi dùng sở hữu cách, không dùng mạo từ (a/ an/ the) trước người hay vật thuộc quyền sở hữu.
Ex: the wolfs ears (tai sói) [= the ears of the wolf]

-
Sở hữu cách còn được dùng với danh từ chỉ châu lục, quốc gia, thành phố và các từ hoặc cụm từ chỉ thời gian, khoảng cách, tiền bạc, giá trị. 
Ex: the Europe’s population (dân số của Châu Âu)
New York’s tallest building (tòa nhà cao nhất New York)
two years’ time (thời gian hai năm)
a mile’s distance (khoảng cách một dặm)
ten pounds’ worth of novel (quyển tiểu thuyết trị giá 10 bảng)
-
Có thể dùng ’s hoặc of với danh từ chỉ một tổ chức hoặc một nhóm người.

Ex: The firm’s new project/ The new project of the firm (dự án mới của công ty)
-
Có thể dùng ’s không có danh từ theo sau khi danh từ chính là các từ shop, school, house, church, hospital, office, surgery, firm hoặc danh từ chính đã được đề cập trước đó.
Ex: We had lunch at my aunt’s. (Chúng tôi ăn trưa ở nhà dì tôi.)
[= At my aunt’s house]

This isn’t my book. It’s my brother’s. (Đây không phải sách của tôi. Đây là sách của anh tôi.) [= my brother’s book]

-
Trong một số trường hợp, nghĩa của câu thay đổi giữa sở hữu cách ’s và cấu trúc of.
Ex: This is a photograph of Peter’s. (Đây là một trong các tấm ảnh của Peter.) [The photograph belongs to Peter.]

This is a photograph of Peter. (Đây là tấm ảnh về Peter.) [Peter is in the photograph.]

He’s Daisy’s brother. (Anh ấy là em trai của Daisy.) [Daisy has probably one brother.]

He’s a brother of Daisy’s. (Anh ấy là một trong các em trai của Daisy.) [Daisy has more than one brother.]

-
Đôi khi có thể dùng chủ sở hữu như một tính từ, tuy nhiên có những trường hợp không dùng được vì có thể làm đổi nghĩa.
Ex: the legs of the chair = the chair legs (chân ghế)
A truck of vegetables (một xe tải chở đầy rau) [A truck loaded with vegetables.]

But: A vegetable truck (xe tải dùng để chở rau) [A truck used to carry vegetables.]

MULTIPLE CHOICE

Choose a, b, c, or d that best completes the sentence.

1.
_______ is the time when family members gather to welcome the first day of the year.


A. New Year Eve 
B. New Year’s Eve 
C. Eve of New Year 
D. New-Year-Eve

2.
Can you please tell me what ______ is?       A. your phone number
B. your phone’s number


C. your number of phone

D. your phone of number

3.
Mary usually has a ________ before going to school.


A. glass’ milk 
B. milk’s glass 
C. milk glass 
D. glass of milk

4.
_______ is very interesting, I guess.


A. The book of the second chapter
B. The book second chapter


C. The second chapter book
D. The second chapter of the book

5.
I cannot remember _______ though I have seen it.


A. the name of the film

B. the film of the name


C. the name film

D. the name’s film

6.
_______ is in the parking lot.       A. Peter and Mary new car       B. Peter’s and Mary’s new car


C. Peter and Mary’s new car
D. Peter’s and Mary new car

7.
_______ were altogether different.


A. Lee’s and Clark’s expectations
B. Lee and Clark’s expectations


C. Lee’s and Clark expectations
D. Lee and Clark expectations

8.
My neighbor is a _______

A. driver of taxi 
B. taxi driver
C. taxi’s driver 
D. driver’s taxi

9.
Most people admire _______, and so do I.


A. the accomplishments’ Bill Gates 
B. Bill Gates accomplishments


C. accomplishments of Bill Gates 
D. Bill Gates’s accomplishments

10.
In Vietnam, _______ is on November 20th.


A. Day of Teacher
B. Day’s Teacher
C. Teachers Day
D. Teachers’ Day

11.
I like reading _______ better than any other books.


A. fiction’s science
B. fiction of science 
C. science of fiction 
D. science fiction

12.
_______ had to be towed last night.


A. My car and Bill
B. Bill’s and my car 
C. Bill and my car’s
D. Bill and my car

13.
Do you often go to church on _______?


A. Christmas Eve
B. Christmas’ Eve
C. Christmas’s Eve
D. Christmas of Eve

14.
_______ is a day honoring mothers, celebrated on various days in many places around the world.


A. Mother’s Day 
B. Mother Day
C. Day of Mother
D. Day Mother’s

15.
_______ has changed lives of many women.


A. Liberation movement’s women
B. Liberation movement of women


C. Women liberation movement
D. Women’s liberation movement

16.
My uncle is a _______ He works at a _______

A. police’s officer / police’s station
B. police officer / police’s station


C. police’s officer / police station
D. police officer / police station

17.
We do not have to wash the clothes any longer. We have just bought a _______

A. washing machine

B. washing’s machine


C. machine washing

D. machine’s washing

18.
_______ to talk makes him unlike any other animal.


A. Man ability 
B. Man’s ability 
C. Ability man 
D. Man of ability

19.
_______ are nice. They visit our house sometimes.

       A. My mother friends
                 B. My mother’s friends   

       C. My mother friends’                      D. My mothers’ friend

20.
_______ is delayed due to the weather.


A. Flight of tonight 
B. Flight’s tonight 
C. Tonight’s flight 
D. Tonight flight

21.
_______ is a doctor.              A. John’s and Jane’s brother      B. John and Jane’s brother


C. John and Jane brother

D. Jane’s brother and John

22.
Children make up a large proportion of _______

A. the world’s population
B. the population world


C. the world population’s
D. population of the worlds

23.
_______ has been broken.               A. My mother-in-law’s car          B. My mother-in-law car


C. My mother’s-in-law car
D. My mother-in-law of car

24.
_______ is the 1st of April, the day on which people traditionally play tricks on each other.


A. April Fool Day 
B. April Fool’s Day 
C. April Fool of Day 
D. Fool Day of April
25.
_______ have populations of more than 5 million.


A. Many the world cities

B. Many the world’s cities


C. Many of the world’s cities
D. Many of the world cities

26.
A _______ is an area or building where people can leave their cars.


A. car’s park 
B. car park 
C. car of park 
D. park’s car

27.
Charles Dickens is acclaimed as one of _______

A. history’s the greatest novelists
B. history’s greatest novelists


C. history greatest novelists
D. history greatest’s novelists

28.
After _______, Peter felt better and continued working.


A. break of twenty-minute
B. twenty minutes break


C. twenty minute’s break

D. twenty minutes’ break

29.
_______ is marked on March 8 every year.


A. Day International Women
B. Day of International Women


C. International Women Day
D. International Women’s Day 
30.
_______ is good for our health.


A. Juice of fruit
B. Fruit of juice
C. Fruit juice
D. Fruit’s juice

31.
After World War II, the USA has emerged as a _______

A. world’s power
B. world power
C. world of power
D. power of world

32.
I have just received a _______ from my boyfriend.


A. valentine card
B. valentine’s card
C. valentine of card
D. card’s valentine

33.
_______ is on the 14th of February.            A. St Valentine’s Day
B. St Valentine Day


C. Day’s St Valentine

D. St Valentine Day’s

34.
_______ is the big blue one on the corner.


A. The Taylors’s house

B. The Taylors house


C. The Taylors’ house

D. The Taylor’ house

35.
I do not want to go out. I am really tired after _______

A. work’s a hard day

B. work of a hard day


C. a hard day’s work

D. a hard day work

36.
The top of Mount Everest is 8848m above _______

A. level sea 
B. sea of level 
C. sea level
D. sea’s level

37.
Peter promised to complete the work in _______

A. three hours time 
B. three hours’ time 
C. three hour’s time 
D. three hour time

38.
Davies plays for the Barbarians in _______ against England.


A. match of tomorrow

B. tomorrows’ match


C. tomorrow match

D. tomorrow’s match

39.
John is _______


A. Mary’s a friend 
B. Mary friend
C. a Mary’s friend 
D. a friend of Mary’s

40.
She plans on opening a _______.

A. women’s clothing boutique
B. women clothing boutique


C. womens’s clothing boutique
D. clothing boutique of women’s

41.
Her _______ accommodates 20 people.


A. family of guest house

B. guest house of family


C. family guest house

D. family’s guest house

42.
I collect _______ to water my plants.


A. rain water
B. rain’s water
C. water’s rain
D. water rain

43.
After the triplets were born, our house was filled with _______.

A. baby cries
B. baby’s cries
C. babies’ cries
D. babies cries

44.
Several _______ are violent.


A. childrens shows 
B. childrens’s shows 
C. children’s shows
D. children shows

45.
He will take a course for a _______ next month.


A. Master degree
B. Master’s degree
C. Master of degree
D. Degree’s master

46.
There are three _______ on the shelf.


A. bottles of wine
B. bottles wine
C. bottles’ wine
D. wine of bottles

47.
The boss allowed me to take a _______.

A. two weeks’ leave 
B. two week’s leave 
C. two weeks leave
D. two weeks’s leave

48.
_______ is September 2nd.


A. Vietnam National Day

B. Vietnamese Nation’s Day


C. Vietnamese’s National Day
D. Vietnamese National Day

49.
_______ needs mending.


A. The car of the front seat
B. The front seat of the car


C. The front’s seat of the car
D. The front seat’s car

50.
For _______ don’t let her know I told you about this.


A. goodness sake 
B. goodness’ sake 
C. goodness’s sake
D. sake’s goodness
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